CHO VAY THEO HẠN MỨC TÍN DỤNG
Khái niệm: 
Hạn mức tín dụng là mức dư nợ vay tối đa được duy trì trong một thời hạn nhất định mà ngân hàng và khách hàng đã thõa thuận trong hợp đồng tín dụng.
Xác định hạn mức tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp là xác định hạn mức vốn lưu động nhằm xác định đúng và hợp lý nhu cầu vốn vay, tránh tình trạng cho vay quá mức cần thiết làm tổn hại đến khả năng thu hồi nợ của ngân hàng, bên cạnh đó vẫn phải đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho doanh nghiệp

Đối với loại cho vay này một hợp đồng tín dụng được sử dụng cho cả quý, đến cuối quý hợp đồng tín dụng sẽ được thanh lý và sang đầu quý sau khách hàng muốn vay phải nộp một bộ hồ sơ xin vay mới.

Phát tiền vay: ngân hàng sẽ căn cứ vào bảng kê chứng từ xin vay của khách hàng để giải ngân bằng cách ghi nợ vào tài khoản cho vay luân chuyển và ghi có vào tài khoản tiền gửi hoặc chuyển trả thẳng cho nhà cung cấp.
           Thu nợ: toàn bộ tiền thu bán hàng, tiền thu dịch vụ của khách hàng được dùng ưu tiên để trả nợ vay khi đó ngân hàng sẽ ghi có vào tài khoản cho vay luân chuyển như vậy dư nợ của khách hàng sẽ giảm. Nếu khách hàng trả hết nợ cho ngân hàng thì tiền bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sẽ được chuyển vào bên có tài khoản tiền gửi của khách hàng.
          Thu lãi: cuối mỗi tháng ngân hàng sẽ tính lãi theo phương pháp tích số. Nếu hạn mức tín dụng vẫn còn ngân hàng sẽ thu lãi bằng cách ghi nợ tài khoản cho vay luân chuyển. Nếu hạn mức tín dụng đã hết thì ngân hàng sẽ trích từ tài khoản tiền gửi của khách hàng để thu lãi.
Phạm vi áp dụng: áp dụng cho khách hàng có nhu cầu vay vốn thường xuyên và được ngân hàng tín nhiệm, thường khi cho vay loại này ngân hàng không yêu cầu đảm bảo tín dụng.
          Ưu, nhược điểm:
Ưu điểm:
· Thủ tục đơn giản
· Khách hàng chủ động được nguồn vốn vay, chủ động trong việc rút vốn bổ sung VLĐ thiếu hụt tạm thời (trong hạn mức tín dụng đã thỏa thuận) từ đó duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.
· Lãi vay trả cho ngân hàng thấp 
Trong trường hợp khách hàng chưa thanh toán hết nợ vay cho ngân hàng mà ngân hàng kiểm tra thấy khách hàng sử dụng nợ vay tốt, dư nợ vay là lành mạnh và khả năng hoàn trả nợ vay là cao thì ngân hàng có thể xem xét cho phép khách hàng chuyển toàn bộ dư nợ vay còn lại sang hạn mức tín dụng mới. Điều này giúp khách hàng giảm được gánh nặng trả số nợ còn lại tại thời điểm kết thúc hạn mức tín dụng cũ. Mặt khác khách hàng không phải công chứng làm lại hồ sơ đảm bảo tiền vay để vay vốn mới trong khi nợ cũ vẫn chưa thanh toán hết.
Nhược điểm:
· Khách hàng vay nộp nhiều chứng từ mua hàng làm thành một giấy nhận nợ làm nặng nề thủ tục vay vốn.
· Loại cho vay này áp dụng cho những khách hàng có quan hệ vay vốn thường xuyên và được khách hàng tín nhiệm vì vậy sẽ thuận lợi cho những doanh nghiệp quốc doanh, bên cạnh đó những doanh nghiệp ngoài quốc doanh, những doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng sẽ gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn tài trợ từ ngân hàng theo loại hình cho vay này.
· Ngân hàng dễ bị đọng vốn kinh doanh và có thể gặp khó khăn trong việc xác định mức dự trữ hợp lý đảm bảo khả năng thanh toán cho ngân hàng tại các thời điểm, từ đó đặt ra yêu cầu cao hơn trong việc cân đối vốn và quản lý rủi ro tín dụng.
· Thu nhập lãi cho vay thấp.
          Cách xác định hạn mức tín dụng:
           Xác định hạn mức tín dụng phải căn cứ vào nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp và trên cơ sở khai thác hết các nguồn vốn phi ngân hàng khác. Có như vậy mới xác định đúng và hợp lý nhu cầu vốn vay tránh tình trạng cho vay quá mức cần thiết làm tổn hại đến khả năng thu hồi nợ, mặt khác không vì thế mà xác định hạn mức tín dụng quá khắt khe không đáp ứng được nhu cầu vốn của doanh nghiệp.
          * Phương pháp dựa vào chênh lệch nguồn và sử dụng nguồn
- Căn cứ để xác định hạn mức tín dụng là kế hoạch tài chính của doanh nghiệp, trong đó dự báo về tài sản và nguồn vốn:
HMTD = Nhu cầu VLĐ – VCSH tham gia
Nhu cầu VLĐ = Giá trị TSLĐ – Nợ ngắn hạn phi ngân hàng – Nợ dài hạn có thể sử dụng
Có 3 cách xác định hạn mức tín dụng:
Cách 1: Vốn chủ sở hữu tham gia theo tỷ lệ phần trăm tối thiểu tính trên chênh lệch giữa TSLĐ và nợ ngắn hạn phí ngân hàng.
	1.Giá trị tài sản lưu động

	2.Nợ ngắn hạn phi ngân hàng

	3.Mức chên lệch: (1-2)

	4.Vốn chủ sở hữu tham gia {(3)*tỷ lệ tham gia (x%)}


Trong đó x% là tỷ lệ tham gia tối thiểu của VLĐ ròng.
Cách 2: Vốn chủ sở hữu tham gia theo tỷ lệ phần trăm tối thiểu tính trên tổng TSLĐ
	1.Giá trị tài sản lưu động

	2. Vốn chủ sở hữu tham gia {(1)*tỷ lệ tham gia (x%)}

	3.Mức chên lệch: (1-2)

	4. Nợ ngắn hạn phi ngân hàng

	5.Mức cho vay tối đa của ngân hàng  (HMTD) [3-4]


Trong đó x% là tỷ lệ tham gia tối thiểu tính trên giá trị TSLĐ.
Cách 3: Ngân hàng cho vay dài hạn để đáp ứng nhu cầu VLĐ thường xuyên và vốn chủ sở hữu tham gia theo tỷ lệ % tối thiểu tính trên tổng TSLĐ.
	1.Giá trị tài sản lưu động

	2. Giá trị tài sản lưu động do nguồn dài hạn tài trợ.

	3.Giá trị tài sản lưu động chưa có nguồn tài trợ

	4.Vốn chủ sở hữu tham gia theo tỷ lệ {(3)*tỷ lệ tham gia (x%)}

	5.Nợ ngắn hạn phi ngân hàng 

	6.Mức cho vay tối đa của ngân hàng  (HMTD) [3 - 4 - 5]


Trong đó x% là tỷ lệ tham gia tối thiểu tính trên tổng TSLĐ
- Căn cứ vào phương án SXKD đề xuất để ước tính nhu cầu vốn, nguồn vốn thực hiện phương án.
Cách xác định:
Nhu cầu vay vốn lớn nhất=(CPSX/Vòng quay VLĐ)-VCSH-Vốn HĐkhác(nếu có)
* Phương pháp xác định hạn mức tín dụng dựa vào lưu chuyển tiền tệ
Cơ sở xác định hạn mức tín dụng: thông qua các báo cáo tài chính, bảng kế hoạch kinh doanh nhận từ khách hàng, ta dự toán nhu cầu VLĐ của doanh nghiệp dưới dạng thành tiền để lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Tức là dự báo về dòng tiền vào, dòng tiền ra để xác định lưu chuyển tiền tệ ròng trong kỳ trên cơ sở đó xác định hạn mức tín dụng.
Các hoạt động chủ yếu trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ
	Dòng tiền vào
	Dòng tiền ra

	1.Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh
	

	Thu tiền từ khách hàng
	Chi trả tiền cho người bán

	Thu lãi vay và cổ tức
	Chi trả lương, lãi vay, thuế

	Các khoản thu khác từ HĐKD
	Các khoản chi khác cho HĐKD

	2.Dòng tiền từ hoạt động đầu tư
	

	Thanh lý TSCĐ
	Mua sắm TSCĐ mới

	Bán các loại CK đầu tư
	Mua các loại CK đầu tư

	Thu nợ từ cho vay 
	Cho vay 

	3.Dòng tiền từ hoạt động tài trợ
	

	Bán CK ngắn hạn
	Mua CK ngắn hạn

	Gia tăng phát hành trái phiếu
	Mua lại trái phiếu

	Vay tiền 
	Trả nợ vay

	4.Dòng tiền ròng của 3 hoạt động trên
	


Từ báo cáo dòng tiền ròng của 3 hoạt động trên, ta sẽ xác định được tiền mặt cuối kỳ của doanh nghiệp, bên cạnh đó là giá trị tiền mặt đầu kỳ. sẽ xác định được giá trị tiền mặt dự trữ trong kỳ của doanh nghiệp, từ đó tính toán được nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp./.
